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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 11/2017
I/ Tình hình thị trường tháng 09/2017:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 09 năm 2017 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp và sản xuất hàng công nghiệp giảm. Xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá.
Lạm phát trong tháng 09/2017 là 4,86%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Đồng Rand tăng giá ở mức 13,48 Rand/01USD ngày 15/10/2017 giảm còn 14,48 Rand/01 USD ngày 15/11/2017.
Thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi trong tháng 08/2017 tăng 7% và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính đến hết tháng 9/2017, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 862,6 tỷ Rand (tương đương với 61,6 tỷ USD), tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu của Nam Phi đạt 815,5 tỷ Rand (tương đương với 58,3 tỷ USD), giảm 1,2%. 

  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 09/2017 so với tháng 08/2017 tiêu thụ hàng công nghiệp giảm 0,5% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 1,8%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 0,5%; Nhóm hàng gỗ giấy giảm 0,8%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 0,9%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 2,9%; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 0,3%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 0,5%; Nhóm hàng điện tử tăng 4,5%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 1,4%; Nhóm hàng nội thất tăng 0,3%.  

Tháng 09/2017 so với tháng 08/2017, sản xuất công nghiệp giảm 0,8% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 0,8%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 01%; Nhóm hàng gỗ giấy giảm 1,7%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa giảm 1,8%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại giảm 2,7%; 
Nhóm hàng kim loại máy móc giảm 0,8; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 4,5%; Nhóm hàng điện tử tăng 0,8%; Nhóm hàng phương tiện vận tải giảm 1,1; Nhóm hàng nội thất giảm 1,2%.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 9/2017 so với tháng 8/2017: Hảng rau quả giảm 16%; Sản phẩm khoáng sản tăng 7%; Sản phẩm hóa chất giảm 15%; Kim loại thường giảm 12%; Phương tiện vận tải và linh kiện tăng 14%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 9/2017 so với tháng 8/2017: Hàng rau củ tăng 107%; Sản phẩm khoáng sản tăng 5%; Máy móc và thiết bị giảm 4%; Phương tiện vận tải và linh kiện giảm 8%; Linh kiện và phụ tùng khác giảm 12%...
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi trong tháng 9/2017:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	10.144.418
	1
	Hàng tươi sống
	20.315.500

	2
	Rau củ quả
	29.069.267
	2
	Rau củ quả
	80.282.669

	3
	Dầu ăn
	41.629
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	4.791.393
	4
	Thực phẩm chế biến
	6.137.581

	5
	Khoáng sản
	9.549.611
	5
	Khoáng sản
	19.558.937

	6
	Hóa chất
	10.095.806
	6
	Hóa chất
	6.843.258

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	7.537.725
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	10.352.995

	8
	Da sống và da thuộc
	4.128.968
	8
	Da sống và da thuộc
	6.181.152

	9
	Sản phẩm gỗ
	586.113
	9
	Sản phẩm gỗ
	3.135.216

	10
	Giấy và bột giấy
	1.041.568
	10
	Giấy và bột giấy
	1.533.705

	11
	Dệt may
	23.650.237
	11
	Dệt may
	368.854

	12
	Giầy dép
	110.485.533
	12
	Giầy dép
	1.348.693

	13
	Vật liệu xây dựng
	1.605.672
	13
	Vật liệu xây dựng
	4

	14
	Kim loại quý
	1.161.566
	14
	Kim loại quý
	

	15
	Sắt thép
	5.665.516
	15
	Sắt thép
	23.418.514

	16
	Máy móc thiết bị
	477.818.690
	16
	Máy móc thiết bị
	7.211.415

	17
	Phương tiện vận tải
	900.094
	17
	Phương tiện vận tải
	94.850

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	4.079.249
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	297.682

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	13.813.161
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	10.166

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.395
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.768

	22
	Hàng hóa khác
	37.159
	22
	Hàng hóa khác
	329

	23
	Thiết bị lẻ
	3.371.071
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	719.575.843
	
	Tổng cộng:
	187.093.288


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 12/2017:


Xuất khẩu của Nam Phi tiếp tục tăng, nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá. 

III/ Thông báo:

 Tìm người mua:
Hiệp hội Ngũ cốc và Hạt lấy dầu Nam Phi (SACOTA) tìm nhà nhập khẩu Việt Nam với các sản phẩm đậu tương và ngô (bắp) của Nam Phi

- Người liên hệ: Dirk Kok – Thư ký Hiệp hội

- Địa chỉ: 66 Z.Kotze St, Z.Johannesburg Delete 3, Johannesburg, Gauteng, South Africa

- Điện thoại: +27 (0)12 663 9097/3282 • Fax: +27 (0)12 663 9612

- E-mail: sacota2@afma.co.za • Website: www.sacota.co.za
2/ Sự kiện thương mại trong tháng 12 /2017 tại Nam Phi

	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN AFRICA
	Vận tải
	Durban ICC Arena, Durban
	05/12 – 06/12/2017


VI/ Thông tin chuyên đề:
 CÁC KÊNH PHÂN PHỐI VÀ BÁN HÀNG CHỦ YẾU TẠI NAM PHI
1. Hệ thống phân phối tại Nam Phi

Các nhà phân phối nước ngoài có rất nhiều hình thức phân phối và bán hàng tại Nam Phi, từ các nhà phân phối, văn phòng đại diện, phân phối hàng hóa thông qua các nhà bán buôn hoặc bán lẻ, hoặc phân phối trực tiếp đến các cửa hàng hoặc thành lập các chi nhánh riêng. 

· Bán buôn: Hầu hết các hàng hóa nhập khẩu vào Nam Phi (từ nguyên vật liệu dùng cho sản xuất công nghiệp đến hàng tiêu dùng... đòi hỏi phải có kho chứa hàng) đều thông qua các nhà bán buôn tại nước này. 

· Bán lẻ cho doanh nghiệp: Nhiều mặt hàng xuất khẩu vào Nam Phi nhằm phục vụ hoạt động của các tập đoàn, cửa hàng bách hóa, các chuỗi cửa hàng... có chức 
năng như nhà bán buôn hay kho hàng sẽ thông qua hệ thống bán lẻ dành cho doanh nghiệp.
· Bán lẻ cho người tiêu dùng: Tại Nam Phi, hệ thống bán lẻ vô cùng đa dạng với đầy đủ các hình thức như: đại lý, cửa hàng chuyên dụng (chỉ có một mặt hàng như quần áo, đồ điện, đồ nội thất...), cửa hàng độc quyền, chuỗi cửa hàng (bách hóa, quần áo, đồ vệ sinh, hàng gia dụng...), cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán hàng tồn kho, các cửa hàng hợp tác xã phục vụ khu vực nông thôn. 

Khoảng 90% các cửa hàng này là do các doanh nghiệp nội địa thành lập và vận hành.

· Nhượng quyền thương mại: Hình thức nhượng quyền thương mại phát triển mạnh mẽ và bền vững tại Nam Phi. Khoảng 30% các cửa hàng nhượng quyền thương mại tại Nam Phi tập trung và cung ứng dịch vụ, không phân phối thực phẩm. Chủ yếu là các ngành dịch vụ về nhà ở, văn phòng và dịch vụ gia đình như cửa hàng ô tô, nhà hàng, dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo...

· Các đại lý dịch vụ sau bán hàng: Tại nam Phi cũng có những đại lý sau bán hàng chính thức đối với các sản phẩm có tính kỹ thuật. Đây có thể là những đại lý không nhập khẩu hoặc tiếp thị sản phẩm mà để đảm bảo việc kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng khi sử dụng các sản phẩm này, tăng cường tính cạnh tranh khi phân phối các sản phẩm này trên thị trường. 

· Nhà môi giới: Đây là những cá nhân, có quyền đại diện cho bộ phận tư vấn, giới thiệu sản phẩm, bán hàng cho công ty mà họ ký hợp đồng làm nhà môi giới chính thức. Những cá nhân này được hưởng hoa hồng từ công ty đã ký hợp đồng. 

· Nhà phân phối: Các nhà phân phối sẽ thu mua và trữ kho các sản phẩm. Họ thường được cấp quyền hoạt động, bán hàng tại một số khu vực hoặc cho các khu vực khách hàng riêng biệt. Hợp đồng đối với các nhà phân phối tương tự như với môi giới, chỉ khác ở giá cả, vận chuyển.

2. Một số lưu ý khi lựa chọn nhà môi giới/phân phối tại Nam Phi

· Cần lựa chọn nhà môi giới/phân phối am hiểu thị trường. Các công ty tại Nam Phi thường thiết lập các phương thức mua hàng khác nhau giữa các ngành. 
· Cần cân nhắc khi phân phối hàng hóa trên phạm vi quốc gia. Nam Phi là đất nước rộng lớn với 9 tỉnh thành. Nếu có ý định mở rộng phạm vi ra các tỉnh thì doanh nghiệp cần cân nhắc đến việc đặt, ký hợp đồng với các nhà môi giới/phân phối tại các thành phố lớn như Johannesburg, Cape Town, Port Elizabeth và Durban. 

· Nam Phi cũng là cửa ngõ, trung tâm thương mại tại khu vực phía Nam châu Phi. Nhiều hàng hóa đi qua nước này có thể mở rộng phạm vi thâm nhập vào các thị trường lân cận. Vì vậy, doanh nghiệp cũng cần cân nhắc liệu có cho phép các nhà môi giới/phân phối của mình tại Nam Phi đại diện mình để kinh doanh tại các thị trường lân cận hay không.
3. Một số chuỗi bán buôn/bán lẻ chủ yếu tại Nam Phi

a. Mặt hàng thực phẩm và tạp hóa

Thị trường bán lẻ thực phẩm tại Nam Phi có tính tập trung cao với 05 nhà cung cấp chính, chiếm 60% thị phần bán lẻ tại nước này, bao gồm: Shoprite, Pick n Pay, Spar, Woolworths và Walmart’s Cambridge Foods.

· Shoprite: 
Với doanh thu khoảng 8,8 tỷ USD hàng năm, chiếm 36% thị phần bán lẻ tại Nam Phi và 99.000 nhân viên (trong đó có 11.000 nhân viên ngoài Nam Phi), Shoprite là tập đoàn bán lẻ hàng đầu không chỉ tại Nam Phi mà còn tại nhiều nước trong khu vực Châu Phi. 
Các sản phẩm chủ yếu là thực phẩm và đồ uống, đồ gia dụng, rượu, mỹ phẩm, đồ nội thất. Shoprite tập trung vào đối tượng khách hàng có thu nhập từ thấp đến tầm trung với nhiều thương hiệu nhánh như: Shoprite, Checkers, Checkers Hyper, Usave, House & Home, MediRite Pharmacy, LiquorShop, TransPharm, Hungry Lion, OK Franchise. 

Việc nhập khẩu các mặt hàng vào công ty này thường thông qua trụ sở chính của công ty tại Cape Town. Ngoài ra cũng có một số đơn vị đảm nhiệm việc mua sắm cho các cửa hàng trên khắp Châu Phi.

· Pick n Pay:

Pick n Pay có mức doanh thu khoảng 5,6 tỷ USD hàng năm, chiếm 28% thị phần bán lẻ tại Nam Phi và 42.000 nhân viên. Pick n Pay cũng có 104 cửa hàng trải khắp tại khu vực Nam Phi và tiếp tục mở rộng sang thị trường Congo và Malawi.

Các sản phẩm chủ yếu là thực phẩm và đồ uống, đồ gia dụng, rượu, mỹ phẩm, quần áo và giày dép, dược phẩm. Pick n Pay tập trung vào đối tượng khách hàng có thu nhập từ thấp đến tầm trung và nỗ lực tạo ra văn hóa thân thiện và tiện lợi, hướng đến khách hàng. 

Việc nhập khẩu các mặt hàng vào quản lý theo địa phương, có nghĩa tại mỗi tỉnh sẽ có văn phòng thu mua riêng cho hệ thống cửa hàng tại địa phương đó.

· Spar:

Hệ thống siêu thị Spar có doanh thu khoảng 4,1 tỷ USD hàng năm, chiếm 28% thị phần bán lẻ tại Nam Phi. Spar là hệ thống bán buôn và phân phối hàng hóa và dịch vụ cho các siêu thị SPAR và SaveMor, chuỗi cửa hàng bán vật liệu xây dựng BuildIt, cửa hàng bán rượu và đồ uống TOPS at SPAR và cửa hàng dược phẩm Pharmacy at SPAR. Ngoài Nam Phi, Spar có hệ thống siêu thị, cửa hàng tại nhiều nước Châu Phi như Swaziland, Botswana, Lesotho, Mozambique, Zimbabwe và Namibia, Zambia, Malawi. 

Các sản phẩm chủ yếu do Spar phân phối là thực phẩm và đồ uống, đồ gia dụng, rượu, mỹ phẩm, đồ nội thất. 

Việc nhập khẩu, mua sắm hàng hóa vào các cửa hàng của Spar tương đối linh hoạt. Các chủ cửa hàng có thể mua trực tiếp từ hệ thống Spar hoặc có thể lấy từ nguồn riêng từ các nhà sản xuất, thương nhân địa phương. Tập đoàn Spar có 7 trung tâm phân phối bao gồm cả trung tâm nhập khẩu, chủ yếu dành cho chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng BuildIt.

· Woolworths

Woolworths là nhà bán lẻ lớn thứ tư Nam Phi với doanh thu khoảng 2,6 tỷ USD hàng năm (trong đó 62% là doanh thu từ thực phẩm), chiếm 08% thị phần bán lẻ tại Nam Phi.

Các sản phẩm chủ yếu là thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm, đồ nội thất. Woolworths tập trung vào đối tượng khách hàng có thu nhập cao. Sản phẩm chủ yếu có chất lượng cao. Woolworths tập trung phân phối các mặt hàng của riêng mình. 

Việc nhập khẩu, mua sắm hàng hóa cho Woolworth tập trung chủ yếu qua trụ sở chính của hãng này tại Cape Town. Woolworth nổi tiếng là hãng bán lẻ ”khó tính” do tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa để được phân phối tại hãng này là rất cao, hàng hóa phải qua nhiều khâu kiểm tra, kiểm soát gắt gao. 
· Walmart’s Cambridge Foods
Walmart’s Cambridge Foods là nhà phân phối mới tại thị trường Nam Phi nhưng đã có doanh số chiếm 2% thị trường bán lẻ tại nước này.

Các sản phẩm chủ yếu là thực phẩm và đồ ăn nhanh, ngoài ra còn có các mặt hàng tạp hóa cơ bản khác. Việc nhập khẩu, mua sắm hàng hóa cho Walmart’s Cambridge Foods tập trung chủ yếu qua trụ sở chính của hãng này tại Cape Town. Hãng có bộ phận xuất nhập khẩu riêng và chỉ trong vòng 03 năm, bộ phận này đã có kim ngạch nhập khẩu về mặt hàng hoa quả lớn nhất Nam Phi, cũng như xuất khẩu rất nhiều mặt hàng của Nam Phi ra thế giới.

b.  Hàng hóa tổng hợp

Một số tập đoàn bán lẻ các hàng hóa tổng hợp lớn tại Nam Phi có thể kể đến như:

· MassMart (đồ điện tử, thực phẩm, rượu và đồ uống, đồ thể thao, vật liệu xây dựng, mỹ phẩm...) với doanh số 6,5 tỷ USD/năm cùng các hệ thống cửa hàng nổi tiếng như Game, Dion Wired, Makro, Builders Warehouse, Builders Express, Builders Trade Deport, CBW, Jumbo Cash and Carry, Cambridge Food và the Shield Buying Group...
· Clicks Group Limited (Mỹ phẩm, dược phẩm, nhạc cụ...) có doanh số đạt 1,5 tỷ USD/năm với các hệ thống cửa hàng nổi tiếng như: Clicks, UPD, The Body Shop, Musica.

· Mr Price Group Limited (Quần áo, giày dép, đồ thể thao, mỹ phẩm, nội thất, thiết bị vệ sinh...) có doanh số đạt 1,3 tỷ USD/năm với các hệ thống cửa hàng nổi tiếng như Mr Price, Mr Price Sport, Milady, Mr Price Home, Sheet Street...

· TFG (đồ nội thất, gia dụng, quần áo, điện thoại di động, trang sức, đồ thể thao...) có doanh số đạt 1,2 tỷ USD/năm với các hệ thống cửa hàng nổi tiếng như @home, Exact!, Foschini, American Swiss, Markham, Sportscene...

· Edcon (quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, văn phòng phẩm...) có doanh số hàng năm đạt khoảng 2,5 tỷ USD. Edcon sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Edgars, Jetmart, Red Square, Boardmans, CNA.../.

